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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Duẫn; ông Nguyễn Tuyệt.   

- Thƣ ký phiên tòa: Ông Đặng Khắc Cường - Là Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Bảo Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên 

tòa: Bà Ngô Thị Ka Ly - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 113/2021/TLST-HS, ngày 18 

tháng 6 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 118/2021/QĐXXST-

HS, ngày 05 tháng 7 năm 2021, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Thanh T; sinh năm 1983; nơi sinh: Thái Bình; nơi đăng ký 

thường trú và cư trú: Thôn M, xã Đ, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; văn hóa: 

9/12; nghề nghiệp: Làm vườn; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn D, sinh năm 1958 và bà Phạm Thị H, 

sinh năm 1959; cùng trú tại xã ĐamB’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; có 

vợ tên Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1986; trú tại xã Thôn M, xã Đ, thành phố 

B, tỉnh Lâm Đồng; bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 

2012; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

- Bị hại: Ông Quách Tấn P, sinh năm 1968; trú tại: Quận T, Thành phố Hồ 

Chí Minh (vắng mặt). 

- Người làm chứng: 

1/ Bà Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1986; trú tại: Thôn M, xã Đ, thành phố 

B, tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

2/ Bà Phạm Thị T, sinh năm 1985; trú tại: Thôn M, xã Đ, thành phố B, tỉnh 

Lâm Đồng (có mặt). 

3/ Bà Vũ Thị Kim Th, sinh năm 1982; trú tại: Thôn M, xã Đ, thành phố B, 

tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

4/ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1972; trú tại: Thôn M, xã Đ, thành phố B, 

tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31/02/2021, sau khi đi dự đám cưới và đã 

uống rượu, Bùi Thanh T trở về nhà thì không thấy vợ mình là chị Nguyễn Thị 
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Kim H ở nhà, T bèn gọi điện cho chị H nhưng không thấy nghe máy. Do bực 

tức nên Tùng lấy 01 con dao cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại dài 46cm rồi điều 

khiển xe mô tô đi tìm chị H. Khi đi đến số nhà Thôn M, xã Đ, thành phố B, do 

ông Quách Tấn P, trú tại Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ (còn gọi là 

nhà Trắng-có cảnh quan đẹp), T biết chị Huệ đang chụp hình cùng bạn tại đây 

nên đã trèo qua tường vào bên trong. Khi đến nơi, T hỏi chị Phạm Thị T, là 

người quản lý ngôi nhà “con H đang ở đâu”, chị T nói “H ở trên lầu”, vì vậy T 

chạy lên cầu thang tìm chị H.  

Khi T đi lên cầu thang thì gặp chị H đi xuống, Tùng hỏi “mày đi đâu sao 

không mang điện thoại”; chị T chưa kịp trả lời thì T chạy xuống tầng trệt dùng 

chân đạp và dùng dao đập bể tấm kính cánh cửa bên hông nhà, kích thước 

192cm x 62cm. Sau đó T đi vào phòng khác dùng dao chém vỡ 01 tấm kính 

kích thước 153cm x 58cm đặt trên mặt bàn lớn, 01 tấm kính, kích thước 58cm x 

48cm đặt trên mặt bàn nhỏ và 02 bình hoa bằng gốm, phủ men sứ màu đen đặt 

trên mặt bàn. Thấy vậy, chị H vào can ngăn thì T tiếp tục chém 01 nhát làm bể 

01 chiếc lục bình bằng gốm phủ men sứ màu trắng, đường kính 26cm, chiều cao 

138cm. Khi được mọi người can ngăn nên T dừng lại, lúc này Công an xã 

Đambri, thành phố Bảo Lộc đến lập biên bản và đưa bị cáo về trụ sở làm việc. 

Theo Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngày 08/3/2021, thiệt 

hại về tài sản do bị cáo T gây ra gồm: 01 cánh cửa màu trắng, kích thước 2,15m 

x 0,9m có gắn tấm kính bằng thủy tinh, kích thước 192cm x 62cm, dày 01cm, 

trị giá 601.000 đồng; 01 tấm kính thủy tinh phủ mặt bàn lớn, kích thước 153cm 

x 58cm, dày 01cm, trị giá 490.000 đồng; 01 tấm kính thủy tinh phủ mặt bàn 

nhỏ, kích thước 58cm x 48cm, dày 01cm trị giá 190.000 đồng; 02 bình hoa bằng 

gốm, phủ men sứ màu đen, trị giá 300.000 đồng; 01 chiếc lục bình bằng gốm 

phủ men sứ màu trắng, đường kính miệng rộng 26cm, chiều cao 138cm, trị giá 

5.000.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 6.581.000 đồng. 

Về vật chứng: Hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ 01 con dao cán bằng 

gỗ, lưỡi bằng kim loại, bản rộng 6,7cm, một cạnh sắc, có tổng chiều dài 46cm. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra bị cáo T đã tự nguyện bồi thường 

toàn bộ thiệt hại cho gia đình ông Quách Tấn P. 

Tại bản Cáo trạng số 111/CT-VKSBL, ngày 08 tháng 6 năm 2021, Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc đã truy tố bị cáo Bùi Thanh T về tội “Cố 

ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại 

phiên tòa hôm nay đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên Cáo trạng, đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 178, các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình 

sự 2015, xử phạt bị cáo Bùi Thanh T từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Về xử lý vật chứng, đề nghị tịch thu tiêu 

hủy 01 con dao do bị cáo sử dụng phạm tội. Về hình phạt bổ sung, xét bị cáo 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đề nghị miễn hình phạt bổ sung.  

Bị cáo Bùi Thanh T khai nhận, đã thực hiện hành vi phạm tội đúng như 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nêu, bị cáo không thắc mắc, khiếu nại gì về nội 

dung Cáo trạng, thấy đúng với tội của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra 

Công an thành phố Bảo Lộc; của Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Bảo Lộc trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về trình 

tự, thủ tục và thẩm quyền theo qui định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến thắc mắc khiếu nại về hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hội 

đồng xét xử thấy rằng, các hành vi quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng qui định của pháp luật. 

[2] Về căn cứ xác định tội: Tại phiên toà, bị cáo Bùi Thanh T đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của 

bị hại, nhân chứng, vật chứng thu giữ, kết luận định giá tài sản và các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở khẳng định: Do bực tức vợ mình là 

chị Nguyễn Thị Kim H, đi chơi mà không mang theo điện thoại nên T đã lấy 01 

con dao đi tìm chị H. Khi đến căn nhà Thôn M, xã Đ, thành phố B, do ông 

Quách Tấn P làm chủ, biết chị H đang chụp hình cùng bạn ở trong nên T trèo 

qua tường vào bên trong đập phá một số đồ đạc nhà ông P, làm hư hỏng 01 cánh 

cửa kính, 01 tấm kính mặt bàn lớn, 01 tấm kính mặt bàn nhỏ, 02 bình hoa và 01 

chiếc lục bình bằng gốm, trị giá tài sản là 6.581.000 đồng.  

Hành vi của bị cáo Bùi Thanh T đã phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo lộc đã truy tố bị cáo về tội danh và điều 

luật như Cáo trạng đã nêu là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội: Bị cáo Bùi Thanh T là 

người đã trưởng thành, có đầy đủ nhận thức; bị cáo biết rõ việc làm hư hỏng tài 

sản của người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội bị pháp luật nghiêm cấm 

song chỉ vì bực tức vợ mình đi chơi nhưng bị cáo lại đập phá tài sản cửa người 

khác. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

công dân mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương, vì vậy cần xét xử bị cáo mức 

hình phạt phù hợp để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo Tùng là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Về tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự: Không. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị 

cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và 

tại phiên tòa thật thà khai báo, sau khi sự việc xảy ra đã tự nguyện bồi thường 

toàn bộ thiệt hại, nên được áp dụng các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự để giảm nhẹ hình phạt. Xét bị cáo có việc làm và nơi cư trú ổn định nên 

không cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà giao chính quyền địa phương giám sát, 

giáo dục là phù hợp. 

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 con dao bằng kim loại, cán bằng gỗ, 

chiều dài 46cm, bản rộng 6,7cm, xét thấy đây là công cụ phạm tội không có giá 

trị nên tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo T đã tự nguyện bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho ông Quách Tấn P, ông P không yêu cầu gì thêm 

nên không đề cập đến.  

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo T hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên 

miễn hình phạt bổ sung.  
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[8] Về án phí: Buộc bị cáo T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Thanh T phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 178, các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Điều 65 Bộ 

luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Bùi Thanh T 09 (chín) tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Bùi Thanh T cho Ủy ban nhân dân xã Đ, thành phố B, tỉnh 

Lâm Đồng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị 

kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, 

giáo dục người bị kết án. Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì 

việc Thi hành án thực hiện theo qui định tại khoản 3 điều 92 Luật Thi hành án 

hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự 2015, tịch thu tiêu hủy 01 con dao bằng kim loại, cán 

bằng gỗ, chiều dài 46cm, bản rộng 6,7cm.  

 (Theo biên bản giao nhận ngày 18/6/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Bảo Lộc với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bảo 

Lộc). 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 qui định về án phí, lệ phí tòa án, buộc bị cáo T phải 

chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo để yêu 

cầu Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Đối với người vắng mặt, 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

                                                                                                 

Nơi nhận:                                   
- TAND tỉnh Lâm Đồng;   
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;  

- VKSND TP Bảo Lộc; 

- Người tham gia tố tụng; 

          - Chi cục T.H.A; 

          - Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 
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